
1. Tên cơ sở TH: Bệnh viện đa khoa Tiên Du

2. Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh

3. Người lập báo cáo: Nguyễn Thu Nga  - Điện thoại: 0962.885.693

4. Danh sách người thực hành:

TT
Họ tên người thực 

hành
Số CCCD

Đang làm 

việc tại cơ sở 

KBCB

Văn bằng, chứng 

chỉ, ngày cấp

Chức danh 

đăng ký 

thực hành

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn đăng ký 

thực hành

TG đăng ký thực hành 

(từ ngày…đến ngày..)

Nội dung thực hành/bộ 

phận chuyên môn

Người hướng dẫn thực hành (trình 

độ, họ tên, số CCHN)

1 Nguyễn Thị Thủy 027305003088 Không
Cao đẳng Điều dưỡng

 (cấp ngày 15/7/2026)
Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

10/9/2026 đến ngày 

10/03/2027)

01 tháng tại khoa CC-GM-

LM- HSTC&CĐ 

05 tháng tại khoa Nội tổng 

hợp

CĐĐD Đào Thanh Hoa, 

0001736/BN-CCHN ngày cấp 

26/11/2013, phạm vi chuyên môn: 

Theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

2 Đỗ Thị Huyền Anh 027305009314 Không
Cao đẳng Điều dưỡng

 (cấp ngày 15/7/2026)
Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

10/9/2026 đến ngày 

10/03/2027)

01 tháng tại khoa CC-GM-

LM- HSTC&CĐ 

05 tháng tại khoa Nội tổng 

hợp

CNĐD Nguyễn Thị Đạm, CCHN số 

004805/BN-CCHN, do Sở Y tế Bắc 

Ninh cấp ngày 04/10/2018, phạm vi 

chuyên môn: Theo quy định tại TTLT số 

26/2015 TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

3 Dương Đức Nam 027204004665 Không
Cao đẳng Điều dưỡng 

(cấp ngày 20/8/2026)
Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

10/9/2026 đến ngày 

10/03/2027)

01 tháng tại khoa CC-GM-

LM- HSTC&CĐ 

02 tháng tại Khoa Khám 

bệnh

03 tháng tại khoa Ngoại 

tổng hợp

CNĐD Nguyễn Thị Hương, số 

004807/BN-CCHN, Sở Y tế Bắc Ninh 

cấp ngày 04/10/2018; PVCM: TTLT số 

26/2015 TTLT BYT-BNV ngày 

7/10/2015

4 Nguyễn Thị Chi 02730500409 Không
Cao đẳng Điều dưỡng

 (cấp ngày 15/7/2026)
Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

10/9/2026 đến ngày 

10/03/2027)

01 tháng tại khoa CC-GM-

LM- HSTC&CĐ 

05 tháng tại khoa Nhi - 

Truyền nhiễm

CNĐD Nguyễn Thị Nhung, số 

0002976/BN-CCHN,  do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 28/5/2015; 

PVCM: QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

5 Nguyễn Phương Loan 066305011881 Không
Cao đẳng Điều dưỡng

 (cấp ngày 15/7/2026)
Điều dưỡng Điều dưỡng

6 tháng (từ ngày 

10/9/2026 đến ngày 

10/03/2027)

01 tháng tại khoa CC-GM-

LM- HSTC&CĐ 

05 tháng tại khoa Nhi - 

Truyền nhiễm

CNĐD Nguyễn Thị Nhung, số 

0002976/BN-CCHN,  do Sở Y tế 

Bắc Ninh cấp ngày 28/5/2015; 

PVCM: QĐ số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 quy định tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN DU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  890/BVĐK-KHTH                    Liên Bão, ngày 11 tháng 9 năm 2026



6 Dương Thế Nhân 027091012006 Không

Trung cấp Chuyên 

nghiệp

(Cấp ngày 

15/05/2014)

Y sĩ Đa khoa

9 tháng (từ ngày 

10/9/2026 đến ngày 

10/06/2027)

03 tháng tại khoa CC-GM-

LM- HSTC&CĐ 

03 tháng tại Khoa Nội tổng 

hợp

03 tháng tại khoa Ngoại 

BSCKI, BSĐK Nguyễn Xuân Thu, 

CCHN số: 005125/BN-CCHN, do Sở Y 

tế Bắc Ninh cấp ngày 18/09/2019; phạm 

vi chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội - Nhi  

7 Nguyễn Văn Anh 0240080000801 Không

Trung cấp Chuyên 

nghiệp

(Cấp ngày 

15/05/2014)

Y sĩ Đa khoa

9 tháng (từ ngày 

10/9/2026 đến ngày 

10/06/2027)

03 tháng tại khoa CC-GM-

LM- HSTC&CĐ 

06 tháng tại khoa Ngoại 

BSCKI Vũ Văn Hải, CCHN số 

004163/BN-CCHN do Sở Y tế Bắc 

Ninh cấp ngày 13/02/2017, phạm vi 

chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - Sản

Nơi nhận:

- Phòng QLHN (b/c);

- Đăng tải Website BVĐKTD;

- Các Khoa, Phòng (t/h);

- Lưu: VT, KHTH.

KT.GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Mùi

PHÓ GIÁM ĐỐC
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